
Phụ lục 1
Danh mục hàng hóa

(Đính kèm Thư mời chào giá số           /TM-BVĐKĐN ngày          /          /2025 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai)

STT Tên hoạt chất Nồng độ,
hàm lượng

Đường
dùng

Dạng bào chế Đơn vị
tính

Nhóm
TCKT

Hạn dùng
(Tuổi thọ)

Số lượng

1 Fentanyl (dưới dạng
fentanyl citrat)

0,5mg/ml;
10ml Tiêm

Dung dịch tiêm bắp,
tiêm tĩnh mạch, truyền
tĩnh mạch, tiêm ngoài

màng cứng

Ống Nhóm 1,5 48 tháng 2,000

2 Pethidin
Hydrochloride

50mg/ml;
2ml

Tiêm Dung dịch tiêm Ống Nhóm 1 36 tháng 2,000

3 Morphin (dưới dạng
Morphin sulfat)

10mg/ml;
1ml

Tiêm Dung dịch tiêm Ống Nhóm 1 36 tháng 2,000

Tổng cộng (03 mặt hàng)
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